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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 13/7/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2457
	Đặng Văn Sơn
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	2
	3371
	Đặng Văn Quang
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	3372
	Mai Văn Huế
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4
	3377
	Trương Văn Nghê
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5
	3378
	Phạm Thị Hằng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	3385
	Dương Thị Quyên
	Đức Trạch, Bố TRạch, Quảng Bình

	7
	3397
	Lê văn Duẫn
	Hóa  Hợp, Minh Hóa, Quảng Bình

	8
	3442
	Nguyễn Ngọc Huyên
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	3445
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	3446
	Lê Thị Sáo
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	3447
	Đặng Minh Huấn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	3448
	Phan Ngọc Lâm
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	3449
	Lâm Quang Bền
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14
	3450
	Nguyễn Thị Dung
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15
	3451
	Lưu Đức Hóa
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	3453
	Trương Thị Hồng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	3454
	Nguyễn Công Tuyến
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	3455
	Đinh Thanh Sơn
	Quy Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	19
	3456
	Trần Chí Sơn
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	20
	3458
	Hoàng Thị Trang
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	21
	3460
	Tạ Văn Hùng
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	22
	3462
	Phạm Thị Lan
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23
	3464
	Lê Mậu Vinh
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24
	3465
	Trần Thị Yến Hoa
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	25
	3466
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	3467
	Nguyễn Văn Sơn
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27
	3468
	Đinh Văn Hóa
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	28
	3470
	Lê Anh Tuần
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình


